
 
TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      

 THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM HỌC 2021 - 2022 

KHỐI NHÀ TRẺ 

Thứ 

 

Lớp 

  

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

D1 
S 

 

PTVĐ  
TVĐ  

VĂN HỌC 

Montessori 

NBTN (NBPB) 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

KNS 

Steam for kid 

ÂM NHẠC (TH)  

TVĐ 

C 
   Gymkid (T1,3)  

 

D2 S 

VĂN HỌC 

TVĐ  

NBTN (NBPB) 

Montessori 

KNS 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

ÂM NHẠC (TH) 

Steam for kid  

PTVĐ  
TVĐ 

C 
   Gymkid (T1,3)  

 

D3 S 

NBTN (NBPB) 

TVĐ 

 

KNS 

Montessori 

ÂM NHẠC (TH) 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

PTVĐ  
Steam for kid 

VĂN HỌC 

TVĐ 

 

C 
   Gymkid (T2,4)  

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM HỌC 2021- 2022 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ  

Thứ 

 

Lớp 

  

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

C1 

 
S 

 

 

Tiếng Anh Eduplay 

 

Kể chuyện sáng tạo 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 
 

Nghệ thuật tạo hình Nghệ thuật tạo hình 

Múa 

 

 

Cảm thu âm nhạc 

Montesori 

C 

Kidsmart 

 

 

Gymkid (T2,4) 

Tiếng Anh Eduplay 

 

 Tiếng Anh Eduplay 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

S 

 

 

Nghệ thuật tạo hình 

KP (T1,3,5) 

LQVT (T2,4) 

Tiếng Anh Eduplay 

 

Cảm thu âm nhạc Kể chuyện sáng tạo 

Múa 

 

Montesori 

Nghệ thuật tạo hình   

 

 

C 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

 

Kidsmart 

Gymkid (T2,4)  

 

Tiếng Anh Eduplay 

 

Tiếng Anh Eduplay 

 

 

 

C3 

 

S 

TẠO HÌNH 

Montessori 

 

PTVĐ (T1,3,5) 

GDÂN  (T2,4) 

NTTH 

KP (T1,3,5) 

LQVT (T2,4) 

Kidsmart  

Tiếng Anh Eduplay 

 

   

VĂN HỌC 

Múa 

KNS  

Hát 

 

 

C 

Tiếng Anh Eduplay 

 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

Tiếng Anh Eduplay 

NTTH 

 

 

 Gymkid( Tuần 1,3)  

 



TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      

THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM HỌC 2021- 2022 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

Thứ 

Lớp 

Buổi  

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

B1 

 

S 

 

KP( T1, 3, 5) 

GDÂN ( T2, 4) 

HĐ phòng Montesori 

LQVT  

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

Múa (T2, 4)  

TẠO HÌNH 

Hát (T2, 4) 

PTVĐ ( T1, 3, 5) 

LQVH ( T2, 4) 

MTTC 

 

KNS 

Tiếng Anh Eduplay  

(Lap 2) 

 

C 
 

Kidsmart 

Tiếng Anh Eduplay  

(Lap 2) 

MTTC 

 

Tiếng Anh Eduplay 

(Lap 1) 

Đàn 

Gymkid (T1, 3) 

 

B2 

 

S 

KNS 

MTTC 

Hát (T2, 4) 

 

KP ( T1, 3, 5) 

GDÂN ( T2, 4) 

Đàn  

Múa (T2, 4)  

LQVT 

 

TẠO HÌNH 

HĐ phòng Montesori 

PTVĐ ( T1, 3, 5) 

LQVH ( T2, 4) 

MTTC  

C 
Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo  (T2, 4) 

Gymkid ( T2,4) 

Kidsmart  

Tiếng Anh Eduplay 

(Lap 1) 

Tiếng Anh Eduplay 

(Lap 2) 

Tiếng Anh Eduplay 

(Lap 1) 

 

B3 

 

S 

PTVĐ ( T1, 3, 5) 

LQVH ( T2, 4)  

Hát (T2, 4)  

KNS  

MTTC 

Múa (T1, 3) 

KP ( T1, 3, 5) 

GDÂN ( T2, 4) 

HĐ phòng Montesori 

Kidsmart  

LQVT 

 

TẠO HÌNH 

 

  

C 

Đàn 

Tiếng Anh Eduplay 

(Lap 1) 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

Tiếng Anh Eduplay(Lap1) 

MTTC  

 

Tiếng Anh Eduplay 

(Lap 2) 

 

Gymkid (T2, 4) 

 

 



TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      

 THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM HỌC 2021- 2022 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Thứ 

Lớp 

Buổi  

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

A1 

 

 

S 

 

KP (T1,3,5) 

LQCC (T2,4) 

Hát( T1+3) 

LQVT  

Múa(T1+3) 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo  (T2, 4) 

TẠO HÌNH ( T1+3+5) 

 LQVH (T2+4) 

 

MTTC  

KNS 

 

 MTTC 

PTVĐ (T1+3+5)  

GDÂN (T2+4) 

 

C 

Kidsmart Tiếng Anh Eduplay 

Montessori 

 Tiếng Anh Eduplay  

Gymkid ( T2,4) 

Đàn  

Tiếng Anh Eduplay 

 

A2 

 

S 

PTVĐ (T1+3+5) 

GDÂN (T2+4) 

MTTC 

KP (T1,3,5) 

LQCC (T2,4) 

Múa (T1+3) 

Đàn 

 

LQVT  

Hát( T1+3) 

TẠO HÌNH ( T1+3+5) 

LQVH (T2+4) 

 

Tiếng Anh eduplay 

 

KNS  

 

MTTC 

C 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

Kidsmart Tiếng Anh eduplay 

Montessori 

 

 Tiếng Anh eduplay 

Gymkids(T1+3) 

 

A3 

S 

KNS 

 

PTVĐ (T1+3+5)  

GDÂN (T2+4) 

Múa (T2+4) 

MTTC 

KP (T1,3,5) 

LQCC (T2,4) 

Kidsmart 

LQVT  

 

TẠO HÌNH ( T1+3+5) 

LQVH (T2+4) 

 

C 

Tiếng Anh eduplay 

Đàn 

Tiếng Anh Eduplay  

Thư viên(T1+3) 

Sáng tạo (T2+4) 

MTTC Tiếng Anh Eduplay  

Montessori 

Gymkid ( T2,4) 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      
 THỜI KHÓA BIỂU HÈ LỚP UNIS TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH 

NĂM HỌC 2021- 2022 
 

 

Thứ 

 

Lớp 

Buổi  

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

UNIS  

MICKEY 

S 

 

Tiếng Anh 

KP 

Tiếng Anh 

LQVH 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc  

 

Tiếng Anh  

KNS 

Montessori 

Tiếng Anh 

LQVT 

 

C 

Nghệ thuật tạo hình Nghệ thuật múa 

PTVĐ (T1,3,5) 

Gymkid (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình Kidsmart 

 

Thư viện (T1,3,5) 

 Sáng tạo (T2,4) 

 

UNIS 

CHERRY 

 

S 

 

KP 

Tiếng Anh 

LQVT  

Tiếng Anh  

LQVH 

Tiếng Anh 

KNS 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc (T2,4) 

C 

Nghệ thuật tạo hình Nghệ thuật múa (T1,3,5) 

PTVĐ (T1,3,5) 

Gymkid (T2,4) 

Thư viện (T1,3,5) 

 Sáng tạo(T2,4) 

Đàn  

Montessori 

Kidsmart 

Nghệ thuật tạo hình  

 

 

UNIS  

MANGO 

 

S 

KP 

Tiếng Anh 

 

KNS 

Tiếng Anh 

 

LQVT 

Tiếng Anh 

Montesori 

LQVH 

Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 

Cảm thụ âm nhạc (T1,3) 

 

C 

 Nghệ thuật tạo hình 

Nghệ thuật múa (T2,4) 

 

Đàn 

Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình 

PTVĐ (T2,4) 

Gymkid (T1,3,5) 

Kidsmart 

UNIS  

APPLE 

 

 

S 

Tiếng Anh  

KNS 

Cảm thụ âm nhạc (T1,3) 

Tiếng Anh 

KP  

 

Tiếng Anh 

LQCV 

 

Tiếng Anh 

LQVT  

 

Tiếng Anh 

LQVH 

C 

 

 

Nghệ thuật múa (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình  

 

Đàn  

Thư viện (T1,3,5) 

 Sáng tạo (T2,4) 

PTVĐ (T1,3,5) 

Gymkid (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình  

Kidsmart  

Montessori  

  

UNIS 

ORANGE 

S 

LQVH 

Cảm thụ âm nhạc (T2,4) 

Tiếng Anh 

KP 

Tiếng Anh  

 

 

  KNS 

 Tiếng Anh  

  

LQCV 

Tiếng Anh  

 

LQVT 

Tiếng Anh  

 

C 

Đàn  

Montessori 

PTVĐ (T1,3,5) 

Gymkid (T2,4) 

Nghệ thuật múa (T1,3) 

Nghệ thuật tạo hình  

 

Kidsmart  

 Thư viện (T1,3,5) 

Sáng tạo (T2,4) 

Nghệ thuật tạo hình 



 
 




